
Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

BẢNG BÁO GIÁ SỬA CHỮA MÁY BIẾN ÁP 3 PHA 400KVA 22/0,4KV

Số: 0107/BG-CN ngày  01/07/2025

STT TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ

Đơn vị 

tính SL Đơn giá TT Ghi chú

1 Dây đồng cao áp quấn mới (cấn trừ phần dây đồng cũ thu hồi) Kg 300 280.000 84.000.000 Ngô Han

2 Giấy cách điện DDP Kg 45 175.000 7.875.000 Germany

3 Dầu cách điện máy biến áp Lít 50 65.000 3.250.000 GS-Korea

4 Joint cao su chân sứ Bộ 1 400.000 400.000 Chung Nam

5 Làm sạch sơn cũ và sơn lại vỏ máy Cái 1 750.000 750.000 Chung Nam

6 Vecni tẩm cuộn dây sau khi sửa chữa Máy 1 500.000 500.000 Chung Nam

7 Sấy lõi máy sau khi sữa chữa Máy 1 1.700.000 1.700.000 Chung Nam

8 Thí nghiệm máy sau khi sửa chữa Máy 1 1.750.000 1.750.000

TT Thí 

Nghiệm

9 Vận chuyển 2 chiều (Khách hàng <-> Chung Nam) Chuyến 2 0 0 Chung Nam

10 Nhân công sửa chữa quấn dây Máy 1 12.500.000 12.500.000 Chung Nam

11 Nhân công tháo dỡ máy và lắp đặt tại công trường Máy 2 0 0 Chung Nam

12

Chi phí lập thủ tục tháo dỡ máy sự cố khỏi lưới điện, lập biên bản kiểm 

tra hiện trường trước khi thi công, phê duyệt phương án thi công, đóng 

cắt điện thi công Lượt 2 0 0

Chung Nam

Cộng: 112.725.000

Thuế VAT 8% 9.018.000

Giá trị sau thuế: 121.743.000

XÁC NHẬN ĐẶT HÀNG GIÁM ĐỐC

Ghi chú:

- Đơn giá trên tại kho Chung Nam chưa bao gồm các chi phí : vận chuyển , nhân công và đóng cắt điện

- Thời gian thực hiện : Thương lượng

- Thanh toán tạm ứng 50%, 50% còn lại trước khi giao máy

- Bảo hành 06 tháng.


